
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTKN 

V/v báo giá vật tư năm 2024 

 

Đồng Tháp, ngày       tháng 8 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá tại Việt Nam. 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có 

cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng vật tư năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Phạm Ngọc Gia Quy 

- Chức vụ: viên chức Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Số điện thoại: 0277 3875340 

- Địa chỉ Email: tomuasam.kndt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Việc tiếp nhận báo giá qua 1 trong 2 cách sau: 

- Nhận trực tiếp: tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 394 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua email: tomuasam.kndt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h00 ngày 27/8/2024 đến trước 08h00 

ngày 06/9/2024. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục: theo Phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm giao hàng: tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 394 

Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 04 – 08 tuần kể từ ngày ký hợp 

đồng (hoặc đặt hàng). 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 
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5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: ghi rõ tỷ lệ tạm 

ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tam ứng, thanh toán. 

6. Thông tin khác: giá chào hàng hóa thống nhất là tiền Đồng Việt Nam 

(VNĐ); giá chào bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng 

dẫn sử dụng, chi phí uỷ thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)... 

Công ty vui lòng cung cấp bảng báo giá theo mẫu đính kèm. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (hỗ trợ đăng tải lên trang web); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Phương 



Phụ lục: Danh mục vật tư và yêu cầu kỹ thuật  

(Kèm theo Công văn số:         / TTKN ngày      /8/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm) 
 

STT Nội dung ĐVT SL Ghi chú 

1.  

Đầu lọc PTFE 

-  Loại màng lọc: PTFE 

-  Đường kính côn lọc: 13 mm 

-  Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm 

-  Quy cách: 100 giấy lọc/ hộp 

Cái 5000  

2.  

Giấy lọc định lượng 

-  Đường kính giấy lọc: 110 mm 

-  Kích thước lỗ lọc: 15 - 20 µm 

-  Tốc độ lọc: trung bình 

-  Quy cách: 100 giấy lọc/ hộp 

Tờ 8000  

3.  

Màng lọc dung môi 

-  Loại màng lọc: Cellulose Acetate 

-  Đường kính giấy lọc: 47 mm 

-  Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm 

-  Quy cách: 100 giấy lọc/ hộp 

Tờ 500  

4.  

Màng lọc dung môi 

-  Loại màng lọc: Regenerated Cellulose  

-  Đường kính giấy lọc: 47 mm 

-  Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm 

-  Quy cách: 100 giấy lọc/ hộp 

Tờ 500   

5.  

Màng lọc Cellulose Nitrate 0,45 µm 

-  Loại màng lọc: Cellulose Nitrate 

(Cellulose Mixed Ester) 

-  Đường kính lỗ lọc: 0,45 µm 

-  Kích thước lỗ lọc: 47 mm 

-  Quy cách: 100 giấy lọc/ hộp 

Tờ 400  

6.  

Đĩa RODAC Polystyrene tiệt trùng (sử 

dụng 1 lần) 

-  Chất liệu: nhựa polystyrene (PS) 

-  Kích thước: # 60,0 x 16,7 (mm) 

-  Loại đáy: lồi 

-  Diện tích bề mặt: 21,50 cm² 

-  QC: 20 cái/ túi 

Cái 500  
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STT Nội dung ĐVT SL Ghi chú 

7.  

Khăn không bụi – Dùng trong PTN VS 

-  Không bụi tính năng hút nước tốt 

-  Size: # 28 x 35 cm 

-  QC: 100 miếng/ gói 

Gói 8  

8.  

Đầu côn xanh 1000 µl 

-  Loại có khía 

-  Chất liệu nhựa PP 

-  Quy cách: gói 500 cái 

Cái 3000  

9.  

Đầu côn trắng 10.000 µl (10 ml) 

-  Loại có khía 

-  Chất liệu nhựa PP 

-  Quy cách: gói 500 cái 

Cái 300  

10.  

Giấy cân 

-  Kích thước: 12 x 12 cm 

-  Quy cách: 500 tờ/ hộp 

Tờ 5000  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  
Vật tư năm 2024  

của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 Căn cứ Thông báo số:     /TB-TTKN ngày   /8/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm 

tỉnh Đồng Tháp Về việc yêu cầu báo giá vật tư năm 2024; 

 Tên đơn vị: 

 Địa chỉ: 

 Số đăng ký kinh doanh: 

 Mã số thuế: 

 Điện thoại liên hệ: 

Căn cứ năng lực của Công ty, chúng tôi xin gửi báo giá theo yêu cầu của Trung tâm 

như sau: 

I. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

Công ty chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hoá.  

II. Báo giá dịch vụ: 

1. Danh mục báo giá như sau: 

STT Danh mục 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất (3) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1        

2        

n …       

 VAT      

 Tổng cộng      

2. Hiệu lực của báo giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ........., ngày.....tháng.....năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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